
Phụ lục II

Toàn thời gian 

(cơ hữu) hay 

bán thời gian

Thời gian làm 

việc theo ngày 

trong tuần

Thời gian làm 

việc theo giờ 

trong ngày

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Nguyễn Trung Anh Bác sĩ - CKI
Khám, chữa bệnh 

khoa Ngoại

000110/BP-

CCHN
31052012 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

XQuang Bác sỹ điều trị

Khám nội, ngoài giờ 

hành chính (từ 17 

giờ 00 đến 19 giờ 

00) tại Phòng khám 

Bs Trung Anh

2 Nguyễn Xuân Vịnh Bác sĩ - CKI
Khám, chữa bệnh 

Nội tổng hợp

000513/BP-

CCHN
31052012 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Siêu âm Bác sỹ điều trị

Khám ngoại, ngoài 

giờ hành chính (từ 

17 giờ 00 đến 19 giờ 

00) tại Phòng khám 

Bs Vịnh

3 Đỗ Thị Phương Đông Bác sĩ - CKI
Khám, chữa bệnh 

Nội tổng hợp

00148/BP-

CCHN
31052012 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Bác sỹ trưởng khoa

Khám nội, ngoài giờ 

hành chính (từ 17 

giờ 00 đến 19 giờ 

00) tại Phòng khám 

Bs Đông

4 Lê Thị Sinh Hạnh Y sĩ
Khám, chữa bệnh đa 

khoa

001104/BP-

CCHN
30122013 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Y sĩ điều trị

5 Lê Trường Sơn Dược sĩ ĐH Nhà Thuốc
1037/BP-

CCHND
01062016 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700 Khoa Dược Trưởng khoa Dược

Nhà thuốc Bảo Chi 

ngoài giờ hành chính

6 Nguyễn Thị Thu Trinh Dược sĩ ĐH Nhà thuốc
325/BP-

CCHND
12052014 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700 Khoa Dược Phó khoa Dược

7 Bùi Thị Mai Sương Dược sĩ ĐH Nhà thuốc
7585/HCM-

CCHND
14022017 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700 Khoa Dược Cấp phát thuóc

8 Phạm Thị Ngọc Trâm Điều dưỡng TH Điều dưỡng viên
001316/BP-

CCHN
30122013 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Điều trị

Ngày cấp

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CAO SU BÌNH LONG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG KÊ DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

(Ban hành kèm theo Công văn số  751/BHXH-GĐYT ngày 21/11/2018 của BHXH tỉnh Bình Phước)

Stt Họ và tên
Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Số chứng chỉ 

hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

chữa bệnh

Khoa/Phòng/Bộ 

phận
Chứng chỉ khác

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, 

vị trí chuyên môn 

được phân công đảm 

nhiệm)

Thông tin đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KCB khác (nếu có)



9 Hoàng Thị Kim Thanh Bác sĩ
Khám, chữa bệnh đa 

khoa

001087/BP-

CCHN
30122013 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Khám, chữa bệnh về răng
Phó Khoa Cấp cứu-

Phòng khám-CLS

10 Lê Thị Nga Bác sĩ
Khám, chữa bệnh đa 

khoa
3552/BP-CCHN 11052017 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Bác sỹ điều trị

11 Đoàn Văn Bính Bác sĩ
Khám, chữa bệnh đa 

khoa
3553/BP-CCHN 11052017 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Xquang Bác sỹ điều trị

12 Trần Đình Cảnh Bác sĩ
Khám, chữa bệnh đa 

khoa

000236/BP-

CCHN
31052012 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-

PHCN

Bs Tai - Mũi - Họng Bs Trưởng khoa

Khám Tai - mũi - 

họng, ngoài giờ 

hành chính (từ 17 

giờ 00 đến 19 giờ 

00) tại Phòng khám 

Bs Cảnh

13 Huỳnh Công Bích Hằng Bác sĩ
Khám, chữa bệnh 

Nội tổng hợp

000149/BP-

CCHN
31052012 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-

PHCN

Siêu âm Bs Phó khoa

Khám nội, ngoài giờ 

hành chính (từ 17 

giờ 00 đến 19 giờ 

00) tại Phòng khám 

Bs Hằng

14 Nguyễn Hồng Đức Bác sĩ
Khám, chữa bệnh 

YHCT

0002829/BP-

CCHN
16102015 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-

PHCN

Chuyên khoa Da liễu Bác sỹ điều trị

15 Huỳnh Thị Kim Oanh Bác sĩ
Khám, chữa bệnh 

Nội tổng hợp

000145/BP-

CCHN
31052015 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Ngoại - 

Sản
Bs Trưởng khoa

16 Lê Thị Thúy Hồng CN.NHS Điều dưỡng viên
000182/BP-

CCHN
31052012 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Ngoại - 

Sản
Điều trị

17 Hoàng Minh Hưng CN.Xét nghiệm Xét nghiệm 3663/BP-CCHN 15082017 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Điều trị

18 Đồng Quang Phát Y sỹ
Khám, chữa bệnh đa 

khoa

001094/BP-

CCHN
30122013 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Y sĩ điều trị

19 Nguyễn Thị Hường Y sỹ
Khám, chữa bệnh đa 

khoa

003135/BP-

CCHN
29042016 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-

PHCN

Y sĩ điều trị

20 Vũ Thị Thu Hà Y sỹ
Khám, chữa bệnh đa 

khoa

0002808/BP-

CCHN
24082015 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên khoa nha
Y sĩ điều trị

21 Nguyễn Thị Kim Anh Y sỹ
Khám, chữa bệnh đa 

khoa

001315/BP-

CCHN
30122013 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Ngoại - 

Sản
Y sĩ điều trị



22 Nguyễn Duy Sỹ Y sỹ
Khám, chữa bệnh đa 

khoa

001257/BP-

CCHN
27022014 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Ngoại - 

Sản
KTV VLTL- PHCN Y sĩ điều trị

23 Phạm Tuấn Tú Y sỹ
Khám, chữa bệnh đa 

khoa

002701/BP-

CCHN
06072015 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Ngoại - 

Sản
Chuyên khoa Mắt Y sĩ điều trị

24 Trần Thị Bích Hà Y sỹ
Khám, chữa bệnh đa 

khoa

000968/BP-

CCHN
04102013 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Y sĩ điều trị

25 Bùi Thị Yến Nhi Y sỹ Y sĩ YHCT 3660/BP-CCHN 15082017 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-

PHCN

Y sĩ điều trị

26 Nguyễn Thị Diệu Trang Y sỹ
Khám, chữa bệnh đa 

khoa

003001/BP-

CCHN
11112015 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-

PHCN

Y sĩ điều trị

27 Bùi Lê Tố Ngọc Điều dưỡng TH Điều dưỡng viên
001131/BP-

CCHN
30122013 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Điều trị

28 Nguyễn Thị Thảo Điều dưỡng TH Điều dưỡng viên
001137/BP-

CCHN
30122013 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Điều trị

29 Phạm Phương Hà Điều dưỡng TH CN Điều dưỡng 3662/BP-CCHN 15082017 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Điều trị

30 Nguyễn Thị Thu Điều dưỡng TH Điều dưỡng
0002869/BP-

CCHN
21092015 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Điều trị

31 Ninh Thị Hồng Nhật Điều dưỡng TH Điều dưỡng
001132/BP-

CCHN
30122013 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-

PHCN

Điều trị

32 Trần Ngọc Hải Điều dưỡng TH Điều dưỡng 3661/BP-CCHN 15082017 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Điều trị

33 Nguyễn Minh Phương Điều dưỡng TH Điều dưỡng
001136/BP-

CCHN
30122013 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-

PHCN

Điều trị

34 Bùi Thị Xiên Điều dưỡng TH Điều dưỡng
001130/BP-

CCHN
30122013 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-

PHCN

Điều trị

35 Bùi Thị Ngọc Diệu Điều dưỡng TH Điều dưỡng
001134/BP-

CCHN
30122013 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Ngoại - 

Sản
Điều trị

36 Đỗ Thị Ngọc Nga NHS.TH Hộ sinh viên
000169/BP-

CCHN
31052012 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Ngoại - 

Sản
Điều trị



37 Nguyễn Thị Quy NHS.TH Hộ sinh viên
001162/BP-

CCHN
30122013 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Ngoại - 

Sản
Điều trị

38
Phạm Cao Ngọc Minh 

Tâm
NHS.TH Hộ sinh viên

0005145/BD-

CCHN
15032016 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Ngoại - 

Sản
Điều trị

39 Nguyễn Văn Minh KTV KTV xét nghiệm
001172/BP-

CCHN
30122013 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Điều trị

40 Trần Thị Dệt KTV KTV xét nghiệm
0002885/BP-

CCHN
21092015 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

Điều trị

41 Nguyễn Ngọc Phúc KTV KTV  VLTL+ PHCN
0002534/BP-

CCHN
12012015 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-

PHCN

Điều trị

42 Hoàng Văn Thắng KTV KTV  VLTL+ PHCN
003030/BP-

CCHN
11012015 Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-

PHCN

Điều trị

43

Lương Đình Thắng

Bác sĩ
Khám, chữa bệnh đa 

khoa

000146/BP-

CCHN

31/05/2012

Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa hồi sức 

cấp cứu- phòng 

khám- CLS

44
Lê Thị Bích Thùy

NHS.TH Hộ sinh viên
3591/BP-CCHN 26/06/2017

Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700
Khoa Ngoại - 

Sản
Điều trị

45
Trần Đồi Thị Minh

NHS.TH Hộ sinh viên
4272/BP-CCHN 26/04/2019

Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700
Khoa Ngoại - 

Sản
Điều trị

46

Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung Y sỹ Y sĩ YHCT

4217/BP-CCHN 25/03/2019

Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-

PHCN

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-PHCN

47

Sú Chi Hoàng Diệu

Y sỹ Y sĩ YHCT

001181/BP-

CCHN

30/12/2013

Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-

PHCN

Khoa Nội- Nhi -

Nhiễm-VLTL-PHCN

48
Huỳnh Thị Diễm Phúc

Dược sĩ Nhà Thuốc
1286/BP-CCHN 19/05/2017

Toàn thời gian Từ Thứ 2-6 0700-1700 Khoa Dược Cấp phát thuóc

Tổng số đăng ký hành nghề: 42 người, trong đó:

1. Bác sỹ: 10 người (toàn thời gian: 10 người, bán thời gian 0 người);

2. Y sỹ: 10 người (toàn thời gian:10 người, bán thời gian 0 người);

3. Kỹ thuật viên: 04 người (toàn thời gian:04người, bán thời gian 0 người).

4.Dược sĩ : 03 người ( toàn thời gian: 03 người, bán thời gian : 0 người)

5. Điều dưỡng : 10 người ( toàn thời gian: 10 người, bán thời gian: 0 người)

6. Nữ hộ sinh: 04 người ( Toàn thời gian : 04 người, bán thời gian : 0 người )

7. Xét nghiệm : 01 người ( Toàn thời gian : 01 người , bán thời gian : 0 người)

Giám đốc

Bs Nguyễn Trung Anh

Bình Long, ngày 07 tháng 12  năm 2018


